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Cao đẳng

1 T5001 Nguyễn Đăng Hưng Nam 16/02/2007 CĐ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THPT Đạt

2 T5002 Nguyễn Lê Hòa Nam 27/01/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

3 T5003 Đinh Thái Tài Nam 30/08/2008 CĐ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử THPT Đạt

4 T5004 Nguyễn Quốc Trung Kiên Nam 02/01/2007 CĐ - Công nghệ ô tô THPT Đạt

5 T5005 Nguyễn Quốc Hoàng Long Nam 08/02/2008 CĐ - Điện công nghiệp THPT Đạt

6 T5006 Nguyễn Văn Phương Nam 05/03/2008 CĐ - Điện công nghiệp THPT Đạt

7 T5007 Lê Văn Trường Nam 24/02/1983 CĐ - Điện công nghiệp THPT Đạt

8 T5008 Lê Thị Khánh Băng Nữ 15/12/2004 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

9 T5009 Nguyễn Gia Bảo Nam 18/09/2008 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

10 T5010 Nguyễn Lê Bảo Như Nữ 08/09/2008 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

11 T5011 Nguyễn Tấn Sơn Nam 24/04/2001 CĐ - Kế toán doanh nghiệp THPT Đạt

12 T5012 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 24/06/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

13 T5013 Nguyễn Hữu Tuyết Hảo Nữ 23/07/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

14 T5014 Nguyễn Đức Khả Nam 24/09/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

15 T5017 Võ Thành Phát Nam 06/12/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

16 T5048 Huỳnh Thị Thu Phương Nữ 22/06/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

17 T5049 Lâm Ngọc Khánh Nam 07/09/2008 CĐ - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

18 T5015 Điều Thành Danh Nam 17/01/2003 CĐ - Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK THPT Đạt

19 T5016 Ngô Ngọc Quý Nam 01/07/2003 CĐ - Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK THPT Đạt

20 T5022 Trần Thị Hoài Anh Nữ 05/12/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

21 T5023 Hà Thị Thanh Duyên Nữ 09/11/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

22 T5024 Đặng Thị Tâm Lối Nữ 17/12/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

23 T5025 Đinh Thuỳ Trang Nữ 01/12/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh NHKS&DL THPT Đạt

24 T5018 Nguyễn Thị Ngọc Dịp Nữ 25/07/2008 CĐ - Quản trị khu Resort THPT Đạt

25 T5019 Võ Trần Việt Tân Nam 28/06/2008 CĐ - Quản trị khu Resort THPT Đạt

26 T5020 Lê Thị Bảo Hân Nữ 13/10/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh dịch vụ THPT Đạt

27 T5021 Trần Như Ý Nữ 09/05/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh dịch vụ THPT Đạt

28 T5047 Nguyễn Thị Diệu Hương Nữ 20/09/2008 CĐ - Quản trị kinh doanh dịch vụ THPT Đạt

29 T5026 Huỳnh Minh Thủy Nữ 07/09/2008 CĐ - Quản trị văn phòng THPT Đạt

30 T5032 Đỗ Khánh Vinh Nam 13/03/2008 CĐ - Tiếng Anh THPT Đạt

31 T5027 Hồ Ngọc Thắng Nam 28/01/2008 CĐ - Tin học ứng dụng THPT Đạt

Trung cấp

1 T5028 Tô Gia Mỹ Nữ 20/08/2011 TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

2 T5029 Đổng Văn Định Nam 24/07/2011 TC - Công nghệ ô tô THCS Đạt
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3 T5030 Nguyễn Minh Trọng Nam 29/10/2010 TC - Công nghệ ô tô THCS Đạt

4 T5031 Bình Thường Trực Nam 11/01/2011 TC - Công nghệ ô tô THCS Đạt

5 T5033 K Hà Minh Khôi Nam 18/11/2011 TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

6 T5034 K Văn Quý Nghị Nam 05/02/2011 TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

7 T5035 Ung Thành Nghĩa Nam 03/06/2008 TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

8 T5036 Nguyễn Minh Duy Nam 12/10/1994 TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

9 T5037 Phan Hoài An Nam 22/09/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

10 T5038 Huỳnh Xuân Huy Nam 28/11/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

11 T5039 Lê Ngọc Trà My Nữ 30/11/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

12 T5040 Trương Thị Thanh Trân Nữ 12/04/2011 TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

13 T5041 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam 15/12/2011 TC - Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK THCS Đạt

14 T5043 Nguyễn Huỳnh Trung Nam 22/08/2011 TC - Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK THCS Đạt

15 T5042 Nguyễn Bảo Huy Nam 24/03/2008 TC - Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK THPT Đạt

16 T5044 Nguyễn Phương Trinh Nữ 24/05/2011 TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

17 T5045 Huỳnh Thị Trúc Quỳnh Nữ 13/02/2008 TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

18 T5046 Trần Chí Tường Nam 21/06/2011 TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt
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